
KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 02/2025 LỚP LÁ 1 

(10/02/2025 – 14/02/2025) 

MỤC TIÊU 

- Trẻ hiểu quá trình phát triển của cây từ hạt . 

- Trẻ hiểu được nội dung câu chuyện “Sự tich cây vú sữa” 

- Trẻ biết cuộn, giấy, vo tròn, tô màu tạo thành các hành tinh. 

- Trẻ giữ phối hợp tay, mắt, chân khi thực hiện bật qua vật cản 15-20cm . 

- Trẻ nhận biết, phát âm đúng, tìm được chữ cái y,q có trong các từ, câu. 

- Trẻ biết xem đồng hồ và nói được giờ đơn giản. 

- Trẻ hào ứng, vận động nhịp nhàng theo bài hát ”Vườn cây của ba”. 

 

HÌNH 

THỨC 

 

 

THỨ 

HAI 

 

 

THỨ BA 

 

 

THỨ TƯ 

 

 

THỨ NĂM 

 

 

THỨ 

SÁU 

 

TRÒ 

CHUYỆN 

 

Nhận biết 

các bữa ăn 

trong ngày 

và ích lợi 

của ăn 

uống đủ 

lượng và 

đủ chất. 

Nhận biết sự 

liên quan giữa 

ăn uống với 

bệnh tật (ỉa 

chảy, sâu răng, 

suy dinh 

dưỡng, béo 

phì…).(MT17)  

Trò chuyện 

với trẻ về 

các loại 

chất dinh 

dưỡng cần 

thiết cho cơ 

thể. 

Trò chuyện 

về cách bảo 

vệ bản thân 

trong mùa 

nắng nóng. 

(CS24) 

Trò 

chuyện về 

ngày nghỉ 

cuối tuần. 

(CS54) 

GIỜ HỌC 

- PTNT:  

Khám 

phá: Quá 

trình phát 

triển của 

cây từ hạt 

.PTNN: 

LQCV 

Chữ y, q 

(MT68) 

- PTNT:  

LQVT 

Tập xem đồng 

hồ, xem giờ. 

(MT36). 

 

-PTTM: 

Tạo hình: 

Làm các 

hành tinh 

trong hệ 

mặt trời từ 

các NVL 

mở 

- PTNN:        

LQVH:  

Kể chuyện 

“Sự tích mùa 

xuân”(MT95) 

 

- PTTC:  

Bật qua 

vật cản 

15-20cm. 

(mt4) 

PTTM:  

Vân động 

theo nhạc 

bài hát 

“Vườn 

cây của 

ba”. 

VCTL 

Góc Toán:  

-  Bài tập ôn số lượng 9, xem đồng hồ. Viết số, trang trí số. Tạo nhóm, 

tách gộp trong phạm vi 8-9. Sắp xếp theo qui tắc 2-1-2. Xếp hình 

sáng tạo từ hình hình học, so sánh chiều rộng 2-3 đối tượng… 

- Đồ dùng: que tính, muỗng nhựa, thẻ số, số rỗng, đôminô, nắp chai, 

đồng hồ học toán, hình hình học, bài tập cá nhân, bút chì, bút lông, 

thẻ hình cà rốt, táo...  

Góc tạo hình:  

-  Đồ dùng: Giấy A4 trắng, giấy màu, màu sáp, màu nước, đất nặn, ly 

giấy, ly nhựa, cọ vẽ, lõi giấy, kẹp giấy, nguyên vật liệu mở...  

-  Nặn, tạo hình theo ý thích. 



Góc kể chuyện:  

-  Đồ dùng: Tranh rời, nhân vật rời trong câu chuyện “Sự tích cây vú 

sữa”. Tranh truyện, rối tay, rối ngón, nhân vật rời, sân khấu.  

- Cô hướng dẫn trẻ tập kể chuyện. Kể truyện theo tranh, kể truyện 

sáng tạo với nhân vật rời. 

Góc phân vai: 

-  Đồ dùng: Đồ chơi gia đình, đồ chơi làm tóc, đồ chơi bác sĩ.  

- Trẻ chơi theo ý thích và phân chia vai chơi với bạn cùng chơi.  

Góc xây dựng: 

-  Đồ dùng: Nhà, gạch, khối mút, các loại hoa, cây xanh, rau củ… 

- Trẻ chơi cùng bạn theo ý thích  

Góc làm quen chữ viết: 

- Đồ dùng: Kéo, bút chì, bút lông, kẹp gỗ, nam châm, giấy, chữ rỗng, 

thẻ từ, sách báo cũ, hạt gấc, kẽm màu, bài tập cá nhân, bài thơ...  

- Tập đồ theo nét chấm, Tập sao chép tên. Viết chữ, trang trí chữ. Tìm 

từ có chứa chữ đã học. 

HĐNT 

Quan sát: 

Vườn cây 

trong 

trường 

TCVĐ:  

Rồng rắn 

lên mây  

Chơi tự 

do 

Chơi tự do 

với đồ 

chơi ngoài 

trời (Xích 

đu, cầu 

tuột, bập 

bênh...) 
Lao động: 

Nhặt lá 

vàng, nhổ 

cỏ, tưới 

cây…  

 

Quan sát:  

Bầu trời 

Chơi dân 

gian: 

Vòng quay 

bánh xe.  

Chơi tự do 

Chơi tự do với 

đồ chơi ngoài 

trời (Xích đu, 

cầu tuột, bập 

bênh...) 
 

Quan sát:   

Cây hoa 

mười giờ 

TCVĐ: 

Trồng nụ 

trồng hoa 

Chơi tự do 

- Chơi các 

trò chơi trên 

sân, cắp 

cua, nhảy 

qua vật 

cản… 

 

Quan sát:   

Cây hoa nhài 

Chơi dân 

gian: 

Chi chi chành 

chành 

Chơi tự do 

Chơi tự do 

với đồ chơi 

ngoài trời 

(Xích đu, cầu 

tuột, bập 

bênh...) 
 

Quan 

sát:   Cây 

lá lốt. 

Chơi dân 

gian: 

- Cáo và 

thỏ.  

Chơi tự 

do: 

- Chơi 

với cát, 

nước và 

các trò 

chơi 

trong sân 

trường. 

Lao 

động: 

Nhặt lá 

vàng, nhổ 

cỏ, tưới 

cây… 

GIỜ ĂN 

- Trẻ cùng cô chuẩn bị bàn ăn. 

- Có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống: Biết mời cô và 

bạn khi ăn, biết che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp, biết chờ đến lượt khi 

lấy thức ăn.  

VỆ SINH 

 

- Tự đánh răng, lau mặt, rửa tay bằng xà phòng. 

- Đi vệ sinh đúng chỗ, biết giật nước bồn cầu.  

- Trẻ biết giữ đầu tóc, quần áo sạch sẽ, gọn gàng 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGỦ 
- Không nói chuyện trong giờ ngủ.  

- Biết cất gối đúng chỗ sau khi ngủ dậy. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

-  Ôn lại 

các bài thơ 

đã học.  

- Chơi tự 

do. 

 

- Cho trẻ đọc 

đồng dao: Nu 

na nu nống, đi 

cầu đi quán 

- Chơi tự do. 

 

- Giáo dục 

trẻ biết 

tránh một 

số trường 

hợp không 

an toàn: 

Khi người 

lạ bế ẵm, 

cho kẹo 

bánh, uống 

nước ngọt, 

rủ đi chơi. 

Ra khỏi 

nhà, khu 

vực trường, 

lớp khi 

không được 

phép của 

người lớn, 

cô giáo.  

- Chơi tự 

do. 

-Nghe hát các 

bài hát về gia 

đình. 

- Chơi cùng 

nhau các trò 

chơi tập thể. 

 

- Ôn bài 

hát đã học 

- Tuyên 

dương bé 

ngoan 

cuối tuần. 

(Bé sáng 

tạo, bé 

chăm 

ngoan, bé 

học giỏi)  

- Chơi tự 

do và ra 

về. 



KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 02/2025 LỚP LÁ 2 

(102/2025 – 14/2/2025) 

MỤC TIÊU 

-Trẻ nhớ và thuộc lời bài hát, hát đúng giai điệu bài hát “ Lá xanh” Nghe bài: “Lý 

cây bông” 

- Trẻ biết phối hợp tay, chân, mắt để thực hiện vận động bật xa 45- 50 cm  

- Trẻ biết tạo hình  nặn củ, quả 

- Nhận biết và đếm được số lượng trong phạm vi 9, rèn kỹ năng đếm, tạo nhóm số 

lượng trong phạm vi 9. Tách đồ vật có số lượng 9 thành 2 nhóm ( bằng 2 cách khác 

nhau)  

- Tìm hiểu về cây ăn quả 

- Hiểu nội dung chuyện và trình tự câu chuyện “Chú đỗ con” . 

- Làm quen chữ cái V,L 

- Thí nghiệm "“Thổi không khí vào túi" 

 

HÌNH THỨC 

 

THỨ HAI 

 

THỨ BA 

 

THỨ TƯ 

 

THỨ 

NĂM 

 

THỨ SÁU 

TRÒ 

CHUYỆN 

-  Trò 

chuyện về 2 

ngày nghỉ 

cuối tuần. 

Gíao dục 

trẻ giũ ấm 

vào mùa 

lạnh 

- Giáo dục 

trẻ biết tự 

cất đồ của 

mình khi 

vào lớp. 

Trò chuyện 

với trẻ về 

các loại cây 

lấy gỗ 

- Giáo dục 

trẻ luôn tự 

giác giữ 

gìn vệ sinh 

luôn sạch 

sẽ. 

Giáo dục 

trẻ ghi nhớ 

tên thực 

đơn  cô 

giới thiệu 

và nói 

được đúng 

tên món ăn 

khi cô hỏi. 

Giáo dục 

trẻ cất đồ 

dùng đúng 

nơi,  dạy 

trẻ biết 

chia sẻ, 

nhường 

nhịn bạn. 

 

GIỜ HỌC 

  GDAN: 

Dạy hát 

bài: “ Lý 

cây bông” 

 

 

 

 LQVT:  

Tách đồ vật 

có số lượng 

9 thành 2 

nhóm  

 

GDVH: 

Kể chuyện 

“ Chú đỗ 

con” 

LQCV:   

Laøm quen 

V-L 

MTXQ 

  Tìm hiểu 

về cây ăn 

quả  

TH:  

Nặn củ, 

quả 

GDTC 

Bật xa 40 – 

50cm 

VCTL 

Góc phân vai: trò chơi bán hàng.  

 Góc tạo hình:  Tập vẽ màu nước; vẽ, cắt dán hình cây xanh 

Góc Toán:  chơi cờ gánh, đômino, tìm cặp hình tương ứng, cắt 

dán số lượng phạm vi 9 

Góc âm nhạc:  Vận động, hát múa các bài hát” lí cây bông, lá 

xanh, em yêu cây xanh, vườn cây của ba... 

Góc chữ viết:  tìm chữ V,L  trong bài thơ- đồng dao,tìm từ có 

chứa chữ V,L;sao chép từ 

Góc lắp ghép: ghép theo ý thích 

Góc đọc sách: đọc sách, truyện tranh của lớp. 

Góc xây dựng: Xây  ườn cây ăn quả 



 

 

 

 

 

 

HĐNT 

Quan sát:      

Dạo chơi 

trong sân 

trường. Trò 

chuyện về   

các loại cây        

TCDG:  

Mèo bắt 

chuột 

-TCVĐ:  

, ai tung 

cao hơn. 

TCDG:  

Lá và gió 

Quan sát:  

Vườn rau    

Chơi dân 

gian: 

Cá sấu lên 

bờ  

TCVĐ; 

Chuyền 

bóng 
 

Quan sát:   

Quan sát 

cây chuối 

TCVĐ: 

 Nảy lò cò 

Chơi tự do 

- Chơi các 

trò chơi 

trên sân 

 

Quan sát:  

  Quan sát  

cây ổi 

  Chơi dân 

gian:  

Chui cổng  

 
Lao động 

Nhặt lá 

vàng, nhổ 

cỏ, tưới 

cây… 

Quan sát:    

Chơi với 

bóng nắng     

TCDG:  

Lộn cầu 

vồng 

TCVĐ: Cá 

sấu lên bờ 

 

GIỜ ĂN 

- Trẻ cùng cô chuẩn bị bàn ăn gia đình. Biết cách dọn dẹp sau khi 

ăn. 

- Có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống: Biết mời cô và 

bạn khi ăn, biết che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp, biết chờ đến lượt 

khi lấy thức ăn.  

VỆ SINH 

 

- Tự đánh răng, lau mặt, rửa tay bằng xà phòng. 

- Đi vệ sinh đúng chỗ, biết giật nước bồn cầu.  

- Trẻ biết giữ đầu tóc, quần áo sạch sẽ, gọn gàng 

NGỦ 
- Không nói chuyện trong giờ ngủ.  

- Biết bao túi dip vào và cất gối đúng chỗ sau khi ngủ dậy. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

-Dán những 

hình ảnh về 

hành vi bảo 

vệ môi 

trường và 

trò chuyện 

về những 

tác hại của 

việc phá 

hủy môi 

trường cây 

xanh 

 

- Giải câu đố về các loại 

cây. 

- Chơi, tô, vẽ, cắt,dán, 

xếp hình… theo ý thích 

Dạy đồng 

dao: chặt 

cây dừa 

  

 

Chơi “ Kể  

đúng và 

xếp đúng 

tranh  

vòng đời 

của cây ” 

Giáo dục 

trẻ biết ăn 

1 số thức 

ăn giàu 

chất đạm, 

vitamin và 

muối 

khoáng                                       

Chơi mô 

phỏng cây 

cao, cỏ 

thấp 

- Ôn bài 

hát về cây 

xanh 

Chơi trò 

chơi tập 

thể  

- Tuyên 

dương bé 

ngoan cuối 

tuần.   
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(10/02/2025 - 14/02/2025) 

MỤC TIÊU 

- Trẻ thuộc bài thơ, nhớ tên bài thơ, tác giả. Hiểu và cảm nhận nội dung bài thơ 

- Trẻ đếm đến 10, nhận biết chữ số trong phạm vi 10  

- Trẻ biết cắt các hình tam giác, hình thang to nhỏ để dán thuyền trên biển  

-  Dạy trẻ biết đập bóng và bắt bóng bằng hai tay.  

- Trẻ nhận biết, phát âm đúng chữ cái p, q. 

- Trẻ biết so sánh, phân biệt đặc điểm giống nhau và khác nhau về cấu tạo của chữ p với 

chữ q. 

- Trẻ nhận biết một số đặc điểm của loại đường PTGT đường thuỷ như: chạy ở dưới nước, 

trẻ biết nguyên tắc hoạt động của PTGT đường thuỷ 

- Trẻ biết tên bài dạy hát “Em đi chơi thuyền”, tên tác giả, hiểu nội dung bài dạy hát. 

- Trẻ biết tên và biết giai điệu bài nghe hát “Anh phi công”,  

 

HÌNH THỨC 

 

 

THỨ HAI 

 

 

THỨ BA 

 

 

THỨ TƯ 

 

 

THỨ NĂM 

 

 

THỨ SÁU 

 

TRÒ 

CHUYỆN 

 

- Trò 

chuyện với 

trẻ về cây 

xanh và 

môi trường 

của cây, 

lợi ích 

của cây 

xanh đối 

với đời 

sống con 

người. 

- Trò chuyện 

với trẻ về 

một số loại 

rau, củ, quả. 

Trò chuyện 

về các loại 

rau mà con 

biết  

Trò chuyện 

về trái cây 

mà con 

thích ăn 

Trò 

chuyện, ôn 

các bài há

t có trái 

cây 

GIỜ HỌC 

PTNN: 

LQVTPVH: 

Dạy thơ bài 

thơ "Chúng 

em chơi giao 

thông" 

PTNTLQVT: 

LQVT: Đếm, 

nhận biết số 

lượng trong 

phạm vi 10 

và gắn số 

tương ứng 

PTTM: 

Tạo hình: 

Cắt, dán 

thuyền trên 

biển 

PTNN 

LQCC: Làm 

quen chữ 

 "p - q"  

PTTC: 

Thể dục: 

Bật, tách 

khép chân - 

đập bắt 

bóng 

PTNT: 

KPMTXQ: 

Một số 

phương tiện 

giao thông 

đường thủy 

PTTM: 

Âm nhạc: 

Dạy hát bài 

hát "Em đi 

chơi thuyền" 

 

VCTL 

Góc Toán:  

-   Chơi cờ đômino, trang trí số lượng, các bài tập cá nhân về số lượng, 

nối số thứ tự tương ứng với đồ vật;  

- Đồ dùng: Muỗng nhựa, thẻ số, số rỗng, đôminô, nắp chai, đồng hồ học 



toán, hình hình học, bài tập cá nhân, bút chì, bút lông, thẻ hình cà rốt, 

táo, hột hạt, nắp chai, muỗng nhựa, bộ các chữ số từ 1 đến 10. 

Góc tạo hình:  

- Lăn tròn tạo hình cái chén, cái dĩa 

- Đồ dùng: Giấy A4 trắng, giấy màu, màu sáp, màu nước, đất nặn, ly 

giấy, ly nhựa, cọ vẽ, lõi giấy, kẹp giấy, nguyên vật liệu mở...  

Góc kể chuyện:  

- Cô hướng dẫn trẻ tập kể chuyện. Kể truyện theo tranh, kể truyện sáng 

tạo với nhân vật rời. 

-  Đồ dùng:  Tranh truyện, rối que, rối ngón tay… 

Góc phân vai: 

-  Đồ dùng: Đồ chơi gia đình, đồ chơi làm tóc, đồ chơi bán hàng.  

- Trẻ chơi theo ý thích và phân chia vai chơi với bạn cùng chơi.  

Góc xây dựng: 

-  Đồ dùng: Nhà, gạch, khối mút, các loại hoa, cây xanh, rau củ, … 

- Trẻ chơi cùng bạn theo ý thích  

Góc chữ viết: 

-Tập đồ theo nét chấm, tập sao chép tên. Trang trí chữ cái, tìm từ chứa 

chữ. Tìm chữ p, q 

-Đồ dùng: màu sáp, viết chì, kéo, bài tập rời, chữ rỗng, giấy, thẻ từ, bài 

thơ, bài tập cá nhân. 

HĐNT 

Quan sát: 

Cây rau 

mồng tơi 

TCVĐ: Llùa 

vịt 

TCDG: 

Rồng rắn lên 

mây 

Chơi tự do: 

bập bênh, 

cầu tuột, vẽ 

phấn dưới 

sân trường, 

và các đồ 

chơi trong 

sân trường 

  

  Quan sát: 

Cây cóc 

TCVĐ: Llùa 

vịt 

TCDG: 

Rồng rắn lên 

mây 

Chơi tự do: 

bập bênh, 

cầu tuột, vẽ 

phấn dưới 

sân trường, 

và các đồ 

chơi trong 

sân trường 

 

- Quan sát 

cây xanh 

trong sân 

trường 

- TCVĐ: 

Kéo co 

- TCDG: 

Lộn cầu 

vòng 

- Chơi tự do 

với đồ chơi 

có sẵn (bật 

qua ô, trò 

chơi liên 

hoàn) và đồ 

chơi tự tạo 

(vẽ trên cát, 

vượt chướng 

ngại vật, 

nhảy qua 

rào, đi dép, 

đi qua mê 

cung, gõ âm 

thanh)…  

- Quan sát: 

Cây lá kim 

- TCVĐ: 

Cáo và thỏ 

- TCDG: 

Lộn cầu 

vồng 

- Chơi tự 

do: chơi với 

cát, nước. 

chơi với các 

đồ chơi có 

trong sân 

trường, bật 

qua vật cản. 

chơi cầu 

tuột, bập 

bênh... 

- Quan sát: 

Cây su hào  

- TCVĐ: Gà 

đẻ trứng 

- Chơi tự 

do: chơi với 

đồ chơi có 

sẵn (bật qua 

ô, trò chơi 

liên hoàn) 

và đồ chơi 

tự tạo (vẽ 

trên cát, 

vượt chướng 

ngại vật, 

nhảy qua 

rào, đi dép, 

đi qua mê 

cung, gõ âm 

thanh) … 

- Lao động: 

Nhặt lá, 

cành hoa 

rụng, tưới 

cây. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIỜ ĂN 

- Gíao dục trẻ một số hành vi tốt trong ăn uống khi ăn không làm rơi vãi 

thức ăn. Lấy thức ăn vừa đủ ăn. 

- Có một số hành vi tốt trong ăn uống, biết mời cô, mời bạn khi ăn 

- Giáo dục trẻ tự giác rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ 

sinh và khi tay bẩn 

- Thực hiện trực nhât: Kê bàn, xếp khăn, xếp muỗng. 

VỆ SINH 

 

- Tiếp tục rèn cách rửa tay, lau mặt, đánh răng. 

- Giáo dục trẻ biết uống nước, đánh răng sau khi ăn. 

NGỦ 

- Thực hiện trai nệm, xếp gối, xếp nệm sau khi thức dậy  

- Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

- Giáo dục trẻ trật tự trong giờ ăn, ngủ, thay đồ. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

-Làm bài tâp 

Toán 

- Chơi tự do 

vơi đồ chơi 

Làm bài tập 

MTXQ 

- Chơi tự do 

vơi đồ chơi 

- Ôn các bài 

thơ đã học 

-Chơi tự do 

và ra về 

- Hoàn 

thành bài 

tập đồ nét.  

- Chơi tự do. 

 

- Làm BT 

toán 

- Tuyên 

dương trẻ 

cuối tuần 
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MỤC TIÊU 

- Trẻ biết được đặc điểm của nước: bốc hơi, ngưng tụ, nhận biết và xếp được vòng tuần 

hoàn của nước. Biết vẽ lại kết quả khi thực hiện khám phá khoa học: “Sự bốc hơi và 

ngưng tụ của nước”, giải thích kết quả mạch lạc sau khi thực hiện. 

- Trẻ có kỹ năng xé tua để tạo thành mưa. Phát triển khả năng sáng tạo và sự khéo léo của 

đôi tay. 

 - Trẻ nhận biết được sự khác nhau giữa tiếng của các thanh: ngang, huyền, sắc, hỏi, ngã, 

nặng. 

-  Trẻ biết tạo đà để bật tách khép chân đúng tư thế, biết sử dụng sức mạnh của đôi tay để 

ném túi cát về đích và biết dùng sức để chạy nhanh 12m. 

-  Trẻ nhận ra quy tắc sắp xếp đơn giản và tiếp tục sắp xếp theo quy tắc.   

- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện, biết tính cách và hành động và biết đóng vai các nhân vật 

trong câu chuyện “Cuộc phiêu lưu của những giọt nước”. 

- Trẻ hát chính xác giai điệu, lời bài hát, thể hiện giai điệu bài hát. Rèn luyện kỹ năng sử 

dụng các dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu phối hợp. 

 

HÌNH THỨC 

 

 

THỨ HAI 

 

 

THỨ BA 

 

 

THỨ TƯ 

 

 

THỨ NĂM 

 

 

THỨ SÁU 

 

TRÒ 

CHUYỆN 

 

- Trò chuyện 

các nguồn 

nước có 

trong tự 

nhiên. 

- Chăm chú 

lắng nghe 

người khác 

và đáp lại 

bằng cử chỉ, 

nét mặt, ánh 

mắt phù hợp. 

- Trẻ biết cần 

phải uống đủ 

nước. Liên 

quan giữa ăn 

uống và bệnh 

tật (ăn bẩn, 

uống nước 

chưa nấu 

sôi…sinh ra 

các bệnh) 

(MT9) 

- Trò 

chuyện đặc 

điểm, vòng 

tuần hoàn 

của nước. 

- Bộc lộ 

cảm xúc 

của bản 

thân bằng 

lời nói, cử 

chỉ và nét 

mặt (CS36) 

- Trò 

chuyện ích 

lợi của 

nước, tiết 

kiệm nước 

và bảo vệ 

nguồn nước. 

 

- Trò 

chuyện về 

cách sử 

dụng nước 

tiết kiệm. 

 

GIỜ HỌC 

- PTNT:  

Sự bốc hơi 

và ngưng tụ 

của nước 

(MT24) 

- PTTC:  

Bật tách 

khép chân - 

Ném trúng 

đích nằm 

ngang - 

Chạy nhanh 

12m (MT3) 

- PTTM:  

Xé tua để tạo 

thành mưa. 

- PTNN:       

Kể chuyện 

"Cuộc phiêu 

lưu của 

những giọt 

nước"  

 

- PTNT:  

Nhận ra 

quy tắc sắp 

xếp đơn 

giản và tiếp 

tục sắp xếp 

theo quy tắc 

- PTTM: 

 Sử dụng 

các dụng cụ 

gõ đệm theo 

tiết tấu phối 

hợp bài: 

“Nước cần 

cho bé” 

(MT104) 

 

- PTNN:  

Dấu thanh 

ngang - 

huyền - sắc - 

hỏi - ngã - 

nặng 

(MT75) 



VCTL 

- Giáo dục trẻ sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn (CS45) 

- Thể hiện sự an ủi và chia vui với người thân và bạn bè (CS37) 

Góc Toán:  

- Nhận biết, tạo nhóm, tách nhóm, thêm bớt trong phạm vi 8. Viết số 8, 

trang trí số 8. Sắp xếp theo qui tắc 3 đối tượng 2-1-3, 2-2-3.... Xếp hình 

sáng tạo từ hình hình học. Bài tập nối nhóm có số lượng phù hợp với số 

8. Tách nhóm có số lượng 8. Thêm bớt trong phạm vi 8.  

- Đồ dùng: Hạt gấc, muỗng nhựa, thẻ số, số rỗng, đôminô, nắp chai, 

đồng hồ học toán, hình hình học, bài tập cá nhân, bút chì, bút lông, thẻ 

hình cà rốt, táo, thước kẻ, dây đo...  

Góc tạo hình:  

-  Đồ dùng: Giấy A4 trắng, giấy màu, màu sáp, màu nước, đất nặn, ly 

giấy, ly nhựa, cọ vẽ, lõi giấy, kẹp giấy, nguyên vật liệu mở...  

- Tạo hình theo ý thích từ nguyên vật liệu mở. Làm vòng tuần hoàn của 

nước. 

- Làm bài trong tập tạo hình. 

Góc văn học:  

- Đồ dùng: Tranh truyện, rối tay, rối que, rối ngón, sân khấu, bảng nam 

châm, nhân vật rời... 

- Cô hướng dẫn trẻ tập kể chuyện với rối. Kể truyện theo tranh, kể 

truyện sáng tạo. 

Góc phân vai: 

-  Đồ dùng: Đồ chơi gia đình, đồ chơi làm tóc, đồ chơi bác sĩ.  

- Trẻ chơi theo ý thích và phân chia vai chơi với bạn cùng chơi.  

Góc xây dựng: 

-  Đồ dùng: Nhà, gạch, khối mút, ống chỉ, các loại hoa, cây xanh, rau củ, 

phương tiện giao thông, đồ chơi lắp ráp… 

- Trẻ chơi xây công viên, sở thú và chơi cùng bạn theo ý thích. 

Góc làm quen chữ viết: 

- Đồ dùng: Kéo, bút chì, bút lông, kẹp gỗ, nam châm, giấy, chữ rỗng, 

thẻ từ, sách báo cũ, hạt gấc, kẽm màu, bài tập cá nhân, bài thơ...  

- Tập đồ theo nét chấm, tập sao chép tên. Viết chữ, trang trí chữ, điền 

khuyết, sao chép. Tìm từ có chứa chữ q, s. Tìm chữ q, s trong bài “Vè 

loài vật”. Tìm từ trái nghĩa, chơi lôtô. Tìm và điền dấu thanh thích hợp. 

- Làm bài trong vở tập tô, vở chữ cái. 

Góc đọc sách:  

- Đồ dùng: Sách cô và trẻ cùng làm, sách giáo dục lễ giáo, sách bản thân 

và gia đình, truyện cổ tích... 

- Đọc theo ý thích. 

Góc âm nhạc:  

- Đồ dùng: Phách tre, gáo dừa, trống, nơ, hoa, song loan, đàn, xúc xắc… 

- Hát và vận động bài hát:  Cho tôi đi làm mưa với, nước cần cho bé, tia 

nắng hạt mưa… 

Góc khoa học:  

- Đồ dùng: Nam châm, sắt, nhựa, ly giấy, kính lúp, phễu, bộ đong đo, 

gạo, baking soda, pom pom, chai, bảng dự đoán và kết quả thí nghiệm… 



- Làm thí nghiệm sự bốc hơi và ngưng tụ của nước và chơi theo ý thích. 

HĐNT 

Quan sát: 

Bầu trời buổi 

sáng. 

TCVĐ: 

Chạy cướp 

cờ. 

Chơi dân 

gian: 

Đi cà kheo, 

búng thun. 

Chơi tự do 

+ Củng cố 

kỹ năng qua 

trò chơi “Ai 

nhanh nhất”. 

+ Chạy 

nhanh 18m 

trong 5-7 

giây.  

+ Chơi cầu 

tuột, bập 

bênh… 

Lao động: 

Nhặt lá vàng, 

nhổ cỏ, tưới 

cây…  

- Thể hiện sự 

thích thú 

trước cái đẹp 

(CS38) 

 

Quan sát:   

Vườn rau 

của bé. 

TCVĐ: 

Thuyền về 

bến. 

Chơi dân 

gian: 

Nhảy dây. 

Chơi tự do 

+ Củng cố 

kỹ năng vận 

động cơ 

bản: Bật 

theo hình 

bàn chân, 

chạy dích 

dắc, kẹp 

bóng. 

+ Chơi đồ 

chơi ngoài 

trời: Cầu 

tuột, xích 

đu, trò chơi 

liên hoàn. 

Lao động: 

Nhặt lá 

vàng, nhổ 

cỏ, tưới cây 

Quan sát:   

Cây ổi. 

TCVĐ: Ô 

tô và chim 

sẻ. 

Chơi dân 

gian: 

Ô ăn quan, 

đi cà kheo 

Chơi tự do 

+ Phát triển 

kỹ năng 

chạy: Chạy 

dích dắc, lăn 

bóng và đi 

theo bóng. 

- Chơi các 

trò chơi trên 

sân, nhảy 

qua vật 

cản… 

- Chơi nước: 

tưới cây, 

dùng bình 

tưới vẽ 

tranh, đong 

đo nước và 

so sánh mực 

nước trong 

các chai. 

Lao động: 

Nhặt lá 

vàng, nhổ 

cỏ, tưới 

cây… 

Quan sát:   

Giàn mướp. 

TCVĐ:  

Vượt 

chướng ngại 

vật. 

Chơi dân 

gian: 

Nhảy bao 

bố, búng 

thun. 

Chơi tự do 

-  Củng cố 

kỹ năng vận 

động: Chạy 

nâng cao 

đùi. 

- Chơi tự do 

với đồ chơi 

ngoài trời 

(Xích đu, 

cầu tuột, bập 

bênh...) 

Lao động: 

Nhặt lá 

vàng, nhổ 

cỏ, tưới 

cây…  

Quan sát:   

Cây me. 

TCVĐ: Lùa 

vịt. 

Chơi dân 

gian: 

Cắp cua, 

rồng rắn lên 

mây. 

Chơi tự do: 

-  Củng cố 

kỹ năng 

nhảy: Nhảy 

lò cò ít nhất 

5 bước liên 

tục, đổi chân 

theo yêu 

cầu. 

- Chơi nước: 

tưới cây, 

dùng bình 

tưới vẽ 

tranh, đong 

đo nước và 

so sánh mực 

nước trong 

các chai. 

+ Chơi cầu 

tuột, bập 

bênh… 

Lao động: 

Nhặt lá 

vàng, nhổ 

cỏ, tưới 

cây… 

GIỜ ĂN 

- Không vừa ăn vừa nói chuyện, nhặt cơm rơi và nhắc bạn cùng thực 

hiện. 

- Biết lựa chọn món ăn theo ý muốn. 

- Ăn nhanh, hết xuất, biết che miệng khi ngáp ho. 

VỆ SINH 

 

- Kỹ năng vệ sinh cá nhân: lau mặt, rửa tay với xà phòng thành thạo, 

đánh răng đúng phương pháp (MT13). 

- Đi vệ sinh đúng nơi qui định, biết đi xong dội, giật nước cho sạch. 

NGỦ 
- Thói quen tự cất gối, chiếu gọn gàng, ngăn nắp sau khi ngủ dậy. 

(MT12) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Không nói chuyện trong giờ ngủ 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Sưu tầm 

hình ảnh về 

các nguồn 

nước và cách 

sử dụng 

nước. 

- Trẻ làm bài 

trong tập 

khoa học và 

xã hội. 

- Đọc đồng 

dao. 

- Hoàn thành 

bài trong tập 

tạo hình. 

- Trẻ chơi tự 

do với đồ 

chơi 

- Biết kiềm 

chế tiêu cực 

khi được an 

ủi, giải 

thích 

(CS41). 

- Làm bài 

trong vở bé 

tập toán. 

- Chơi tự do 

với đồ chơi. 

- Ôn bài 

“Cho tôi đi 

làm mưa 

với, nước 

cần cho bé”.  

- Nghe hát 

“Mưa rơi”. 

- Làm bài 

trong vở chữ 

cái. 

- Chơi tự do 

với đồ chơi. 

- Đọc thơ.  

- Tuyên 

dương bé 

ngoan cuối 

tuần. (Bé 

sáng tạo, bé 

chăm ngoan, 

bé học giỏi) 

- Chơi tự do 

và ra về. 
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MỤC TIÊU 

- Trẻ hiểu quá trình phát triển của cây từ hạt . 

- Trẻ hiểu được nội dung câu chuyện “Sự tich cây vú sữa” 

- Trẻ biết cuộn, giấy, vo tròn, tô màu tạo thành các hành tinh. 

- Trẻ giữ phối hợp tay, mắt, chân khi thực hiện bật qua vật cản 15-20cm . 

- Trẻ nhận biết, phát âm đúng, tìm được chữ cái y,q có trong các từ, câu. 

- Trẻ biết xem đồng hồ và nói được giờ đơn giản. 

- Trẻ hào ứng, vận động nhịp nhàng theo bài hát ”Vườn cây của ba”. 

 

 

HÌNH 

THỨC 

 

 

THỨ 

HAI 

 

 

THỨ BA 

 

 

THỨ TƯ 

 

 

THỨ NĂM 

 

 

THỨ 

SÁU 

 

TRÒ 

CHUYỆN 

 

Nhận biết 

các bữa ăn 

trong ngày 

và ích lợi 

của ăn 

uống đủ 

lượng và 

đủ chất. 

Nhận biết sự 

liên quan giữa 

ăn uống với 

bệnh tật (ỉa 

chảy, sâu răng, 

suy dinh 

dưỡng, béo 

phì…).(MT17)  

Trò chuyện 

với trẻ về 

các loại 

chất dinh 

dưỡng cần 

thiết cho cơ 

thể. 

Trò chuyện 

về cách bảo 

vệ bản thân 

trong mùa 

nắng nóng. 

(CS24) 

Trò 

chuyện về 

ngày nghỉ 

cuối tuần. 

(CS54) 

GIỜ HỌC 

- PTNT:  

Khám 

phá: Quá 

trình phát 

triển của 

cây từ hạt 

.PTNN: 

LQCV 

Chữ y, q 

(MT68) 

- PTNT:  

LQVT 

Tập xem đồng 

hồ, xem giờ. 

(MT36). 

 

-PTTM: 

Tạo hình: 

Làm các 

hành tinh 

trong hệ 

mặt trời từ 

các NVL 

mở 

- PTNN:        

LQVH:  

Kể chuyện 

“Sự tích mùa 

xuân”(MT95) 

 

- PTTC:  

Bật qua 

vật cản 

15-20cm. 

(mt4) 

PTTM:  

Vân động 

theo nhạc 

bài hát 

“Vườn 

cây của 

ba”. 

 

VCTL 

Góc Toán:  

-  Bài tập ôn số lượng 9, xem đồng hồ. Viết số, trang trí số. Tạo nhóm, 

tách gộp trong phạm vi 8-9. Sắp xếp theo qui tắc 2-1-2. Xếp hình 

sáng tạo từ hình hình học, so sánh chiều rộng 2-3 đối tượng… 

- Đồ dùng: que tính, muỗng nhựa, thẻ số, số rỗng, đôminô, nắp chai, 

đồng hồ học toán, hình hình học, bài tập cá nhân, bút chì, bút lông, 

thẻ hình cà rốt, táo...  

Góc tạo hình:  

-  Đồ dùng: Giấy A4 trắng, giấy màu, màu sáp, màu nước, đất nặn, ly 



giấy, ly nhựa, cọ vẽ, lõi giấy, kẹp giấy, nguyên vật liệu mở...  

-  Nặn, tạo hình theo ý thích. 

Góc kể chuyện:  

-  Đồ dùng: Tranh rời, nhân vật rời trong câu chuyện “Sự tích cây vú 

sữa”. Tranh truyện, rối tay, rối ngón, nhân vật rời, sân khấu.  

- Cô hướng dẫn trẻ tập kể chuyện. Kể truyện theo tranh, kể truyện 

sáng tạo với nhân vật rời. 

Góc phân vai: 

-  Đồ dùng: Đồ chơi gia đình, đồ chơi làm tóc, đồ chơi bác sĩ.  

- Trẻ chơi theo ý thích và phân chia vai chơi với bạn cùng chơi.  

Góc xây dựng: 

-  Đồ dùng: Nhà, gạch, khối mút, các loại hoa, cây xanh, rau củ… 

- Trẻ chơi cùng bạn theo ý thích  

Góc làm quen chữ viết: 

- Đồ dùng: Kéo, bút chì, bút lông, kẹp gỗ, nam châm, giấy, chữ rỗng, 

thẻ từ, sách báo cũ, hạt gấc, kẽm màu, bài tập cá nhân, bài thơ...  

- Tập đồ theo nét chấm, Tập sao chép tên. Viết chữ, trang trí chữ. Tìm 

từ có chứa chữ đã học. 

HĐNT 

Quan sát: 

Vườn cây 

trong 

trường 

TCVĐ:  

Rồng rắn 

lên mây  

Chơi tự 

do 

Chơi tự do 

với đồ 

chơi ngoài 

trời (Xích 

đu, cầu 

tuột, bập 

bênh...) 
Lao động: 

Nhặt lá 

vàng, nhổ 

cỏ, tưới 

cây…  

 

Quan sát:  

Bầu trời 

Chơi dân 

gian: 

Vòng quay 

bánh xe.  

Chơi tự do 

Chơi tự do với 

đồ chơi ngoài 

trời (Xích đu, 

cầu tuột, bập 

bênh...) 
 

Quan sát:   

Cây hoa 

mười giờ 

TCVĐ: 

Trồng nụ 

trồng hoa 

Chơi tự do 

- Chơi các 

trò chơi trên 

sân, cắp 

cua, nhảy 

qua vật 

cản… 

 

Quan sát:   

Cây hoa nhài 

Chơi dân 

gian: 

Chi chi chành 

chành 

Chơi tự do 

Chơi tự do 

với đồ chơi 

ngoài trời 

(Xích đu, cầu 

tuột, bập 

bênh...) 
 

Quan 

sát:   Cây 

lá lốt. 

Chơi dân 

gian: 

- Cáo và 

thỏ.  

Chơi tự 

do: 

- Chơi 

với cát, 

nước và 

các trò 

chơi 

trong sân 

trường. 

Lao 

động: 

Nhặt lá 

vàng, nhổ 

cỏ, tưới 

cây… 

GIỜ ĂN 

- Trẻ cùng cô chuẩn bị bàn ăn. 

- Có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống: Biết mời cô và 

bạn khi ăn, biết che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp, biết chờ đến lượt khi 

lấy thức ăn.  

VỆ SINH - Tự đánh răng, lau mặt, rửa tay bằng xà phòng. 



 

 

 

 

 - Đi vệ sinh đúng chỗ, biết giật nước bồn cầu.  

- Trẻ biết giữ đầu tóc, quần áo sạch sẽ, gọn gàng 

NGỦ 
- Không nói chuyện trong giờ ngủ.  

- Biết cất gối đúng chỗ sau khi ngủ dậy. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

-  Ôn lại 

các bài thơ 

đã học.  

- Chơi tự 

do. 

 

- Cho trẻ đọc 

đồng dao: Nu 

na nu nống, đi 

cầu đi quán 

- Chơi tự do. 

 

- Giáo dục 

trẻ biết 

tránh một 

số trường 

hợp không 

an toàn: 

Khi người 

lạ bế ẵm, 

cho kẹo 

bánh, uống 

nước ngọt, 

rủ đi chơi. 

Ra khỏi 

nhà, khu 

vực trường, 

lớp khi 

không được 

phép của 

người lớn, 

cô giáo.  

- Chơi tự 

do. 

 

-Nghe hát các 

bài hát về gia 

đình. 

- Chơi cùng 

nhau các trò 

chơi tập thể. 

 

- Ôn bài 

hát đã học 

- Tuyên 

dương bé 

ngoan 

cuối tuần. 

(Bé sáng 

tạo, bé 

chăm 

ngoan, bé 

học giỏi)  

- Chơi tự 

do và ra 

về. 


